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   I. HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH

STT NỘI DUNG ĐVT
KẾ

 HOẠCH
THỰC HIỆN CỘNG DỒN

% SO 

KẾ 

HOẠCH

CÙNG KỲ

NĂM TRƯỚC

NHẬN XÉT

   A.Hoạt Động Lâm Sàng:

1 Tổng số lần khám bệnh Lần 10,000 761 6,940 69.40 647 tăng 114

2 Số BN vào viện điều trị nội trú Người 1,872 123 1,137 60.74 126 giảm 03

3 Tổng số BN điều trị nội trú trong thángnt 171  - - 165 tăng 6

4 Tổng số BN ra viện nt 111 1,052 - 106 tăng 5

5 Tổng số BN tử vong nt 0 0 - 0

 -Tử vong trước 24h nt 0 0 - 0

 -Tử vong sau 24h nt 0 0 - 0

 -Tỉ lệ tử  vong % 0 0 - 0

6 Tổng số bệnh chuyển viện Người 16 101 - 9 tăng 7

7 Tổng số ngày điều trị nôi trú Ngày 18,720 1,619 14,319 76.49 1,397 tăng 222

8 Ngày điều trị bình quân/ BN Ngày 10 9  - 90 8 tăng 1

9 Giường thực hiện bình quân Giường 37 54  - 146 47 tăng 7

10 Ngày sử dụng giường bình quân/thángNgày 26 27  - 104 23 giảm 03

11 Công suất sử dụng giường bệnh % 80 89.94  - 112 77.61 tăng 12,33

12 Khám cho bênh nhân bảo hiểm y tế Lần 434 3,329 - 242 tăng 192

  B.Hoạt Động Cận Lâm Sàng:

13 Siêu Âm Lần 48 608 - 62 giảm 14

14 Điện Tim nt 150 1,366 - 114 tăng 36

15 X Quang nt 502 4,775 - 454 tăng 48

16 Chức Năng Hô Hấp nt 46 383 - 41 tăng 05

17 Tổng số mẫu xét nghiệm xpert nt 524 3,766 - 200 tăng 324

18 Tổng số mẫu nuôi cấy lỏng nt 85 594 - 37 tăng 48
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19 Nội soi phế quản ống mềm nt 12 121 - 5 tăng 7

20 Xét Nghiệm nt 2,876 24,544 - 1,724

21 Soi Tươi Tìm BK nt 446 4,256 - 326 tăng 120

22 Số mẫu kiểm nghiệm dược phẩm Mẫu 0 - 0

 C. Hoạt Động Phẩu Thuật, Thủ Thuật:

22 Loại I Lần  - -

23 Loại II nt  - -

24 Loại III nt  - -

25 Thủ Thuật nt 37 407 - 55 giảm 18

    II. CÔNG TÁC DƯỢC

1 Tổng tiền thuốc, hóa chất, thuốc thử đồng 152,037,383.00 1,211,345,517 - 148,867,167.00 tăng 3.170.216

 - Kháng sinh: nt 39,765,055.00 364,012,951 - 34,749,485.00 tăng 5.015.570

 - Vitamin: nt 0 -

 -Corticoid: nt 4,945,706.00 39,991,948 - 5,571,396.00 giảm 625.690

 - Thuốc mê: nt 0 -

 - Thuốc pha chế YHDT: nt 0 -

 - Hóa chất, thuốc thử cận lâm sàng nt 9,480,487.00 121,738,946 - 9,046,280.00 tăng 434.207

2 Tổng số dịch truyền đã sử dụng 0 -

 - Dịch truyền tự pha chế nt 0 -

 -Dịch truyền mua nt 671.60 5,529.10 - 973.50 giảm 302

     III. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH - TIỀN MẶT:
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HOẠCH
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NĂM TRƯỚC

NHẬN XÉT

1 Tổng thu đồng 2,810,792,060.00 9,203,394,086 - 600,733,764.00 tăng 2.210.058.296

Thu tiền mặt nt 2,246,302,007.00 4,422,848,243 - 169,918,840.00 tăng 2.076.383.167

BHYT nt 564,490,053.00 4,780,575,843 - 430,814,924.00 tăng 133.675.129

2 Trẻ em dưới 06 tuổi nt 0 -

3 Tổng miển/ giảm viện phí nt 0.00 3,438,030 -

 - Hộ nghèo loại B nt 0 -

 -Hộ nghèo không sổ nt 0 -

 -Bệnh nhân vô gia cư nt 0 -

  BV tự miển( nghèo) nt 0 -

4  Miển XN đàm BK(+) nt 0 -



Tổng số không thu được nt 0 -

 - Ký nợ chưa thanh toán nt 0 -

 - Trốn viện nt 0 -

Tỉ lệ miển giảm/ thu % 0 -

Tỉ lệ không thu được/ thu nt 0 -

                                                                                                                                                

                    Nhận xét chung  

    Các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch đề ra.

       -   Tổng số bệnh nhân điều trị nội trong tháng  171 cas

       -    Công suất sử dụng giường bệnh: 89,94 %

       -    Tổng số lần khám bệnh: 761 cas.

         IV. TÌNH HÌNH NHÂN LỰC, TỔ CHỨC:

    Tổng số cán bộ, viên chức và người lao động : 61

 -    Sau đại học: 11 ( 04 Bs chuyên khoa II, 02 thạch sĩ, 05 Bs chuyên khoa I )

 -    Đại học: 28 (05 bác sĩ, 13 điều dưỡng, 02 kế toán, 01 công nghệ thông tin, 03 dược sĩ, 04 xét nghiệm)

 -   Cao đẳng: 04 ( 01 kế toán, 02 điều dưỡng, 01 KTV  )

 -   Trung học: 11 ( 01 kế toán, 02 kỹ thuật viên, 08 y sĩ)

 -   Sơ học: 02 ( điều dưỡng)

 -   Khác: 05 ( Họp đồng ngoài biên chế : 03 hộ lý; 03 hợp đồng 161: 01 bảo vệ, khác: 01)

( số lượng không thay đổi so với tháng trước )

       V. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

 - Tổ chức khám sàng lọc chủ động cas lao trong cộng đồng.

       VI. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2023:

                               GIÁM ĐỐC                                          TPKHTH                                    NGƯỜI LẬP BẢNG

NGUYỄN TẤN LỘC

        -  Hoạt động theo kế hoạch tháng 11 của bệnh viện.

NGUYỄN VĂN BA NGUYỄN VĂN KHOA
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